
Danh sách các tài khoản ngân hàng chuyên dụng của TCBS 

 

STT Tên tài khoản Số tài khoản ngân 
hàng 

Ngân Hàng Chi nhánh 

1 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kỹ 
Thương 

003001060002432 Ngân hàng TMCP Bắc Á Bank Hội Sở 

2 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kỹ 
Thương 

121000084812 Ngân hàng TMCP Công 
Thương Việt Nam 

Chi nhánh 
Chương 
Dương 

3 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kỹ 
Thương 

1220459682 Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam 

Chi nhánh 
Hà Thành 

4 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kỹ 
Thương 

1222377054 Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam 

Chi nhánh 
Hà Thành 

5 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kỹ 
Thương 

01101016688666 Ngân hàng TMCP Hàng Hải 
Việt Nam 

Hội sở chính 

6 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kỹ 
Thương 

13833336666059 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 
Việt Nam 

Sở giao dịch 

7 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kỹ 
Thương 

19133336666555 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 
Việt Nam 

Sở giao dịch 

8 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kỹ 
Thương 

19033336666968 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 
Việt Nam 

Sở giao dịch 

9 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kỹ 
Thương 

19033336666895 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 
Việt Nam 

Sở giao dịch 

10 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kỹ 
Thương 

19133336666636 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 
Việt Nam 

Sở giao dịch 

11 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kỹ 
Thương 

19033336666666 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 
Việt Nam 

Sở giao dịch 

12 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kỹ 
Thương 

1021084854 Ngân hàng TMCP Ngoại 
Thương Việt Nam 

Chi nhánh 
Tây Hồ 

13 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kỹ 
Thương 

1039246869 Ngân hàng TMCP Ngoại 
Thương Việt Nam 

Hội Sở 

14 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kỹ 
Thương 

1039246961 Ngân hàng TMCP Ngoại 
Thương Việt Nam 

Hội Sở 

15 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kỹ 
Thương 

1039246933 Ngân hàng TMCP Ngoại 
Thương Việt Nam 

Hội Sở 

16 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kỹ 
Thương 

1040471065 Ngân hàng TMCP Ngoại 
Thương Việt Nam 

Chi nhánh 
Tây Hồ 



 

 

17 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kỹ 
Thương 

045704070024719 Ngân hàng TMCP Phát triển 
TP.HCM  

Sài Gòn 

18 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kỹ 
Thương 

100180689686868 Ngân hàng TMCP Xuất nhập 
khẩu Việt Nam 

Chi nhánh 
Hà Nội 

19 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kỹ 
Thương 

091115972001 Ngân hàng TNHH Một thành 
viên HSBC (Việt Nam) 

Sở giao dịch 

20 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kỹ 
Thương 

88278888888 Ngân hàng TNHH Một Thành 
Viên Standard Chartered (Việt 
Nam) 

  

 


